
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Hương Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

05/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN XANH

2301218998

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Dịch vụ đóng gói 8292

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất 
và kinh doanh

8299

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN AGRICULTURAL PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979577985/ 0904156985
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

12. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả, trừ các thức 
ăn đã chế biến sẵn để lạnh;
- Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đông lạnh, sấy khô, 
ngâm dầu,...
- Chế biến thức ăn từ rau quả;
- Chế biến mứt rau quả;
- Chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn và mứt dạng nước (thạch 
hoa quả);
- Chế biến và bảo quản khoai tây như: chế biến khoai tây làm 
lạnh; chế biến khoai tây nghiền làm khô; chế biến khoai tây 
rán; chế biến khoai tây giòn và chế biến bột khoai tây;
- Rang các loại hạt;
- Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt.
Nhóm này cũng gồm:
- Bóc vỏ khoai tây;
- Bóc vỏ hạt điều, bóc vỏ đậu phộng;
- Sản xuất giá sống;
- Chế biến các thực phẩm cô đặc từ rau quả tươi;
- Sản xuất thực phẩm từ rau quả dễ hỏng làm sẵn như: sa lát, 
rau đã cắt hoặc gọt, đậu để đông.

1030(Chính)

13. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Sản xuất bột thô: Sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn 
hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và 
các hạt ngũ cốc khác;
- Sản xuất bột gạo;
- Xay rau: Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các loại đậu, các rễ 
thân cây hoặc các hạt ăn được khác;
- Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc;
- Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh 
quy và bánh ngọt.

1061

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030081008449

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC ĐIỂN Nam
28/07/1981 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030081008449
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC ĐIỂN Nam

28/07/1981 Kinh Việt Nam

08/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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